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HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN
Số:_____________

Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Cho Vay: 
[Lựa chọn 1: Nếu là cá nhân]
Ông (bà): […]
Sinh năm: […]
CMND/CCCD số: […] 	Ngày cấp: […]			Nơi cấp: […]
Hộ khẩu thường trú: […]
Điện thoại: […]
(Trường hợp có 2 cá nhân trở lên thì thể hiện thông tin của tất cả cá nhân đó hoặc ủy quyền cho 1 người đại diện với điều kiện phải có ủy quyền)
[Lựa chọn 2: Nếu là tổ chức]
Tên đăng ký: […]
Trụ sở chính: […]
GCNĐKKD số: […]	Được cấp bởi: […]
Điện thoại: […]	Fax: […]				
Đại diện bởi: […]	Chức vụ: […] 
Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Đi Vay:
[Lựa chọn 1: Nếu là cá nhân]
Ông (bà): […]
Sinh năm: […]
CMND/CCCD số: […] 	Ngày cấp: […]			Nơi cấp: […]
Hộ khẩu thường trú: […]
Điện thoại: […]
(Trường hợp có 2 cá nhân trở lên thì thể hiện thông tin của tất cả cá nhân đó hoặc ủy quyền cho 1 người đại diện với điều kiện phải có ủy quyền)
[Lựa chọn 2: Nếu là tổ chức]
Tên đăng ký: […]
Trụ sở chính: […]
GCNĐKKD số: […]	Được cấp bởi: […]
Điện thoại: […]	Fax: […]				
Đại diện bởi: […]	Chức vụ: […] 
Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Hợp đồng vay tài sản (“Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1.  Tài sản và mục đích vay
1.1. Tài sản vay
· Loại tài sản: […]
· Giá trị tài sản tại thời điểm ký Hợp đồng: […] (Bằng chữ: […])
1.2. Mục đích vay: Phục vụ cho mục đích […] của Bên Đi Vay

Điều 2.  Hình thức, thời gian cho vay
2.1 Thời hạn vay: […] kể từ ngày Bên B nhận được tài sản vay.
2.2 Lãi suất vay: […] %/năm. Số tiền lãi được tính theo giá trị tài sản cho vay tại thời điểm hai Bên ký Hợp đồng vay.
(Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.)
2.3 Hình thức cho vay:
[Lựa chọn 1: Đối với tài sản cho vay là tiền]
· Bên A sẽ chuyển tài sản vay cho Bên B bằng hình thức tiền mặt/chuyên khoản (chọn một trong hai hình thức) trong vòng […] ngày kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng.
[Lựa chọn 2: Đối với tài sản cho vay là vật (vàng, kim quý,…)]
· Bên A sẽ bàn giao trực tiếp tài sản cho vay cho Bên B trong vòng […] ngày kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng. Việc bàn giao phải lập thành văn bản có chữ ký của hai bên để làm bằng chứng.

Điều 3. Tài sản bảo đảm và phương thức trả nợ
3.1 Tài sản bảo đảm: Bên B bảo đảm việc thực hiện Hợp đồng và khả năng thanh toán bằng việc cầm cố/thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B là: […]
	Trong trường hợp quá thời hạn trả nợ quy định tại Điều 2 Hợp đồng mà Bên B không có khả năng trả lại tài sản vay thì Bên A có quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ.
(Việc cầm cố tài sản được áp dụng đối với các tài sản có thể chuyển giao được. Một số trường hợp bảo đảm tài sản phải đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP. Trường hợp các Bên không có thỏa thuận về tài sản bảo đảm thì bỏ Khoản 3.1)
3.2 Phương thức trả nợ: Đến hạn trả nợ, Bên B có trách nhiệm trả lại đúng giá trị tài sản mà Bên B đã vay theo Hợp đồng này.
[Lựa chọn 1: tài sản vay là tiền]
Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A theo các thông tin dưới đây:
Chủ tài khoản	: […]
Tài khoản số	: […]
Tại Ngân hàng	: […]
Địa chỉ Ngân hàng: […] 
[Lựa chọn 2: tài sản vay là vật]
Bên B có trách nhiệm trả lại tài sản cùng loại và có giá trị tương đương với tài sản vay cho Bên A. Trường hợp các Bên thỏa thuận Bên B sẽ trả nợ bằng tiền thì việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức tiền mặt/chuyển khoản (chọn một trong hai hình thức) vào tài khoản của Bên B theo thông tin sau:
Chủ tài khoản	: […]
Tài khoản số	: […]
Tại Ngân hàng	: […]
Địa chỉ Ngân hàng: […] 

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A
4.1. Quyền của Bên A
4.1.1. Cho vay và yêu cầu Bên B trả nợ theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng này;
4.1.2. Gửi thông báo đòi nợ cho Bên B theo địa chỉ do Bên B cung cấp;
4.1.3. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng thỏa thuận Hợp đồng;
4.1.4. Trường hợp Bên A có yêu cầu nhận lại tài sản đã cho Bên B vay khi chưa đến hạn trên thì Bên A phải thông báo bằng văn bản cho Bên B trước 05 ngày và phải được Bên B đồng ý. Việc hoàn trả được Bên B thực hiện tối đa trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn thông báo nêu trên;
4.1.5. Yêu cầu Bên B trả lại toàn bộ tài sản vay và lãi trước hạn trong trường hợp Bên B không sử dụng đúng mục đích vay quy định tại Điều 1 Hợp đồng.
4.2. Nghĩa vụ của Bên A
4.2.1. Đảm bảo tài sản cho vay là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A;
4.2.2. Thực hiện đúng việc chuyển giao tài sản vay theo thời hạn quy định tại Hợp đồng;
4.2.3. Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu Bên A biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho Bên B biết, trừ trường hợp Bên B biết mà vẫn nhận tài sản đó;
4.2.4. Đảm bảo tính nguyên vẹn của tài sản bảo đảm so với thời điểm Bên B chuyển giao tài sản bảo đảm nếu có, trừ các khấu hao tự nhiên;
4.2.5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Bên B
5.1. Quyền của Bên B
5.1.1. [bookmark: _GoBack]Yêu cầu Bên A thực hiện đúng thỏa thuận tại Hợp đồng;
5.1.2. Kể từ thời điểm Bên A chuyển giao tài sản cho Bên B, quyền sở hữu tài sản thuộc về Bên B. Bên B có quyền định đoạt tài sản vay phục vụ cho mục đích vay quy định tại Điều 1 Hợp đồng này;
5.1.3. Trường hợp Bên B muốn trả nợ trước hạn, Bên B phải thông báo cho Bên A bằng văn bản trước 05 ngày. Bên B phải trả đầy đủ tài sản và tiền lãi tính đến thời điểm trả theo thông báo.
5.2. Nghĩa vụ của Bên B
5.2.1. Sử dụng tài sản vay đúng mục đích quy định tại Điều 1 Hợp đồng này;
5.2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tài sản vay để thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật;
5.2.3. [Lựa chọn 1: Nếu khoản vay là tiền]
Hoàn trả lại đủ tài sản vay cho Bên A khi đến hạn;
[Lựa chọn 2: Nếu tài sản vay là vật]
Hoàn trả lại tài sản cùng loại đúng số lượng, chất lượng với tài sản vay, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác;
5.2.4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6.  Bảo mật
Mỗi Bên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc của Bên còn lại cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mỗi Bên cam kết có biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng những người có liên quan của mình cũng tuân thủ quy định này và sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất cứ hành vi nào vi phạm quy định này. Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực kể cả sau khi Hợp Đồng này hết hạn hoặc chấm dứt.

Điều 7. Bất khả kháng
7.1. Bất khả kháng là những sự kiện khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn ở: động đất, bão, lũ lụt, gió lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hay đe dọa chiến tranh… hoặc các thảm họa khác không thể lường trước được; hoặc sự thay đổi của luật pháp bởi chính quyền Việt Nam.
7.2. Khi một bên không thể thực hiện tất cả hay một phần của nghĩa vụ Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng gây ra một cách trực tiếp, Bên này sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng nếu đáp ứng được tất cả những điều kiện sau:
7.2.1. Bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp của sự gián đoạn hoặc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ; và
7.2.2. Bên bị gặp phải sự kiện bất khả kháng đã nỗ lực để thực hiện nghĩa vụ của mình và giảm thiểu thiệt hại gây ra cho Bên kia bởi sự kiện bất khả kháng; và
7.2.3. Tại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải sự kiện bất khả kháng kháng phải thông báo ngay cho bên kia cũng như cung cấp văn bản thông báo và giải thích về lý do gây ra sự gián đoạn hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ.

Điều 8. Hiệu lực và chấm dứt Hợp đồng
8.1. Hợp Đồng này có hiệu lực từ […] đến […]. 
8.2. Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:
8.2.1. Nếu các bên đồng ý chấm dứt bằng văn bản.
8.2.2. Hai Bên xác nhận đã hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng.
8.2.3. Nếu bất cứ vi phạm Hợp đồng nào không được khắc phục trong thời hạn […] ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục từ Bên không vi phạm. Trong trường hợp này, Bên không vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên vi phạm. Bên vi phạm phải hoàn trả lại toàn bộ tài sản vay và lãi vay tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp
Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh từ Hợp Đồng này, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề bằng thương lượng. Nếu không thể giải quyết được trong vòng 30 ngày, vấn đề sẽ được giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Bên thua kiện phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp cho Bên thắng kiện (bao gồm cả chi phí luật sư).

Điều 10. Điều khoản chung
10.1. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
10.2. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng đều phải được lập thành văn bản và ký duyệt bởi người có thẩm quyền của mỗi Bên.
10.3. Mỗi Bên không được phép chuyển giao bất cứ quyền, nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này cho bất cứ bên thứ ba nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại.
10.4. Hợp Đồng này sẽ được lập thành […] bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ […] bản để thực hiện.
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